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1. Tên nhóm nghiên cứu:
[bookmark: _GoBack]Nghiên cứu văn học liên ngành-liên văn hóa
Tiếng Anh: Interdisciplinary-Transcultural Literary Studies Group (ITLSG)
2. Định hướng nghiên cứu: cơ bản
3. Tên và chức danh khoa học của Trưởng nhóm nghiên cứu và các thành viên (các vị trí công tác và công việc cụ thể).
	TT
	Họ và tên
(Học hàm, học vị)
	Vị trí công tác
	Vị trí công việc
	Ký xác nhận

	1
	PGS.TS.
 Cao Kim Lan
	Trưởng nhóm
	Tổ chức các hoạt động chuyên môn, đối ngoại và các hoạt động khác;
Phát triển hướng nghiên cứu và các nhiệm vụ KH&CN theo hướng nghiên cứu liên ngành, liên văn hoá.
	

	2
	TS. Nguyễn Thị 
Tịnh Thy
	Phó Trưởng nhóm
	Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và hành chính của nhóm 
	

	3
	ThS. Nguyễn Thu Trang
	Thư ký
	Triển khai các nhiệm vụ hành chính và tài chính của nhóm hàng năm
	

	4
	PGS.TSKH. 
Trịnh Hữu Tuệ
	Thành viên
	Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động quốc tế của nhóm
	

	5
	PGS.TS. 
Nguyễn Trường Giang
	Thành viên
	Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của nhóm
	

	6
	TS. Nguyễn Mạnh Tiến
	Thành viên
	Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của nhóm.
	

	7
	TS. Lê Thị Dương
	Thành viên
	Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và hành chính của nhóm
	

	8
	TS. Phạm Minh Quân
	Thành viên
	Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của nhóm 
	

	9
	GS. TS.
 Ooi Keat Gin
	Thành viên
	Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động quốc tế của nhóm 
	

	10
	GS. TSKH
Kristian Bankov
	Thành viên
	Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động quốc tế của nhóm 
	

	11
	PGS. TS. 
Grace V.S. Chin
	Thành viên
	Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động quốc tế của nhóm 
	

	12
	ThS. Lê Quốc Hiếu
	Thành viên
	Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và hành chính của nhóm 
	



4. Thành tích khoa học công nghệ của Trưởng nhóm (theo tiêu chí đăng ký Trưởng nhóm nghiên cứu cơ bản)
4.1. Tiêu chí chung
· Về nhân sự: PGS.TS. Cao Kim Lan hiện là cán bộ cơ hữu của trường Đại học KHXH&NV, Giảng viên cao cấp. 
· Về khả năng lãnh đạo nhóm: PGS.TS. Cao Kim Lan trước khi về ĐH KHXH&NV đã tham gia quản lý từ 2011 đến 15.8.2025 (với các vị trí: Phó trưởng Phòng, Trưởng phòng Lý luận Văn học, Viện Văn học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam)
· Về tiêu chí chủ nhiệm 01 nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia hoặc là chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN hợp tác quốc tế hoặc là thành viên của tổ chức KH&CN quốc tế: 
PGS.TS. Cao Kim Lan là chủ nhiệm của 09 đề tài nghiên cứu KH, trong đó 01 đề tài cấp Nhà nước (nafosted, 2020-2023), 02 đề tài cấp Bộ (2022-2023; 2023-2024), 01 đề tài cấp Tỉnh (2026-2027), và 05 đề tài cấp cơ sở (2013, 2016, 2019, 2020, 2025). 
4.2. Tiêu chí riêng
· PGS. Cao Kim Lan là tác giả chính của 04 bài báo khoa học thuộc hệ thống Wos/Scopus (2017, 2019, 2022, 2023)
· Là tác giả chính của 01 chuyên khảo thuộc danh mục các nhà xuất bản uy tín thế giới (Taylor & Francis, 2024)
· Là tác giả độc lập và tác giả chính của 03 chương sách thuộc Nxb. uy tín quốc tế (Springer Nature, 2025; Palgrave Macmillan Press, 2024; Publikationen der Hamburger Vietnamistik, Hamburg, German, 2021)
· Là tác giả độc lập của 01 chuyên luận và 01 tập tiểu luận thuộc Nxb. uy tín trong nước  (Nxb. Văn học, 2015; Nxb. KHXH, 2019)
· Là đồng tác giả của 04 chuyên khảo thuộc Nxb. uy tín trong nước (Nxb. KHXH, 2005, 2012, 2017, 2018)
· Là chủ biên của 01 sách chuyên khảo thuộc Nxb. uy tín trong nước (Nxb. KHXH, 2025)
· Là chủ biên/tổ chức biên soạn và dịch thuật 01 sách chuyên ngành thuộc lĩnh vực KHXH (Nxb. KHXH, 2023)
· Là đồng tác giả biên soạn của 09 tập bộ Lý luận Phê bình VHVN thế kỷ XX (2008), 04 tập Bộ Tạp văn và các thể ký VN 1900-1945 (2007); 06 tập Bộ sách Tranh luận Văn nghệ thế kỷ XX (2005, tái bản 2024). 
(Thông tin cụ thể về các xuất bản khoa học của trưởng nhóm xin xem trong Lý lịch KH và file minh chứng sản phẩm đính kèm)
5. Thành tích khoa học của cả nhóm nghiên cứu trong 03 năm gần nhất (liệt kê các sản phẩm khoa học theo tiêu chí đăng ký nhóm nghiên cứu). 
5.1. Số lượng
	1. Nhóm thành tích về năng lực tạo sản phẩm

	
	Số bài báo trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus
	17

	
	Sách chuyên khảo chất lượng cao
	07

	2. Nhóm thành tích về năng lực hợp tác khoa học và công nghệ

	
	Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứu chung với đối tác trong nước/quốc tế
	02

	
	Số thành viên là chuyên gia của các tổ chức sở hữu trí tuệ quốc tế; chuyên gia kinh tế; kiến trúc sư/kinh tế trưởng trong một số ngành và lĩnh vực hoặc chuyên gia cao cấp hoặc thành viên của Hội đồng tư vấn Thủ tướng Chính phủ
	

	3. Tiêu chí về năng lực hỗ trợ đào tạo

	
	Số lượng thạc sĩ đã và đang hướng dẫn
	18

	
	Số lượng nghiên cứu sinh đã và đang hướng dẫn
	11

	4. Nhóm tiêu chí về năng lực cạnh tranh 

	
	Số lượng sản phẩm khoa học và công nghệ tham gia các sự kiện/triển lãm/cuộc thi đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế
	

	
	Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ/Tỉnh
	05

	
	Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước
	01



5.2. Liệt kê các sản phẩm khoa học cụ thể của nhóm nghiên cứu trong 3 năm gần nhất
a) Sách chuyên khảo tiêu biểu 
1. Cao Kim Lan & Ooi Keat Gin (2024). Bao Ninh's Contribution to Vietnamese and World Literature: The Sorrow of War and his Short Stories, Routledge, Taylor &Francis Group.
2. Cao Kim Lan (Chủ biên) (2025). Tự sự học hậu kinh điển ở Việt Nam: Những chuyển đổi hệ hình trong nghiên cứu truyện kể (Chuyên khảo, Tập 1). Nxb. KHXH.
3. Tue Trinh, Anton Benz, Daniel Goodhue, Kazuko Yatsushiro, Manfred Krifka (2025). Biased Questions: Experimental Results and Theoretical Modelling.  Language Science Press.
4. Ooi Keat Gin (2026). Brunei and the British in the Nineteenth Century: Of a Seer-poet, an Adventurer, and the near extinction of an Ancient Malay Sultanate. London and New York: Routledge.
5. Ooi Keat Gin & V. T. King (2024). The Handbook of Southeast Asian Studies: Pioneers and Critical Thinkers. Parts I & II. Berlin and Singapore: Springer; Part I: https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-981-99-7276-0 
6. Quayum, M. A., & Chin, G. V. S. (Eds.). (2024). The postcolonial millennium: New directions in Malaysian literature in English. London & New York: Routledge. 
7. Đỗ Lai Thúy & Phạm Minh Quân (chủ biên) (2024). Nhân học văn hóa ở Việt Nam Diễn trình và nghiên cứu. Nxb Khoa học xã hội, ISBN:978-604-364-934-5.

b) Bài báo trên tạp chí ISI/Scopus tiêu biểu
1. Cao Kim Lan (2022). The Shift Power in Gender Discourse: Appoaching Bao Ninh's Short Stories and Svetlana Alexievich's Unwomanly Face of War From Feminist Narratology. SUVANNABHUMI (Multi-disciplinary Journal of Southeast Asian Studies); KIAS, Korea, Vol 14, No 1, January, ISSN 2092-738X
2. Cao Kim Lan (2023). The Shifts of Masculine Domination in Vietnam: Examining Mixed and Hybrid Characteristics in Feminist Texts on Vietnamese Newspapers in the Early 20th Century. SUVANNABHUMI (Multi-disciplinary Journal of Southeast Asian Studies); KIAS, Korea, Vol 15, No. 2, July.
3. Cao Kim Lan (2024). Gender and Environment in Nguyễn Ngoc Tu’s Narratives. Palgrave Macmillan Press.
4. Kim Lan Cao & Ann Ang (2025). Narrating Feminism in Southeast Asia: Migrational Labor Women’s Lives and Feminine Desires Through the Class Perspective (A Study of Y Ban and Wena Poon’s Narratives). Springer Nature.
5. Tue Trinh (2023). Comparing the derivation of modal domains and strengthened meanings. Lecture Notes in Computer Science. ISBN: 978-3-031-25893-0. Số 13524, tr. 156–166
6. Tue Trinh (2023). Excursive questions. Open Linguistics, eISSN: 2300-9969, Số 9(1), tr. 1–13.
7. Tue Trinh (2024), Forms of address, performative prefixes, and the pragmatics-syntax interface, Journal of Pragmatics, ISSN: 0378-2166, Số 228, tr. 17–30.
8. Tue Trinh (2024), Strengthened, and weakened, by belief, Linguistics and Philosophy, ISSN: 0165-0157, Số 47, tr. 37–76Logicality and the picture theory of language
9. Tue Trinh (2025), Some differences between English and Vietnamese with respect to NPI licensing. Synthese, ISSN: 0039-7857, Số 23(3)
10. Tue Trinh (2025), Questions and connectives, Lecture Notes in Computer Science, ISBN: 978-3-031-86053-9, Số 15410, tr. 93–105
11. Tue Trinh (2025). On similative reduplication in Vietnamese, Languages, ISSN: 2226-471X, 2025, 1, 0
12. Le Quoc Hieu (2023). Education through Comprehensive and Dominant Cultural Policies: Reader-People of 1945–1975 Vietnamese Socialist Realist Literature, The Internation al Journal of Humanities Education 21 (2): 29-57
13. Le Quoc Hieu (2023). Adaptation as Intersemiotic Translation: From The Tale of Kiều (Nguyen Du) to Kim Van Kieu (Nguyen Bach Tuyet), Quarterly Review of Film and Video May: 1–32
14. Le Quoc Hieu (2022), East‐West Rewriting and Recontextualization: Approaching Rashōmon (Akira Kurosawa) and Its Afterlives from Adaptation Theory, Asian Cinema 33, (1), 55-79
15. Le Quoc Hieu (2022). On Myth, Mythology, and Mythological Characters in Contemporary Vietnamese Prose, The Internation al Journal of Critical Cultural Studies 21, (1): 39-54
16.  Le Thi Duong (2022), The preponderance of indigenous experience or the naivety of modern man over the “trap of nature”? Juxtaposing nature in the movies The Story of Pao (Ngô Quang Hải) and Into the Wild (Sean Penn), SUVANNABHUMI, Multi-disciplinary Journal of Southeast Asian Studies, January.
17.  Phạm Minh Quân (2025). Assessing the Proportions of Economic Values in the Trang An Scenic Landscape Complex Using an Improved Fuzzy AHP Approach. Environmental and Sustainability Indicators, 2025, 100751, ISSN 2665-9727, https://doi.org/10.1016/j.indic.2025.100751
c) Nhiệm vụ KH&CN đã và đang thực hiện trong 3 năm gần nhất
	TT
	Tên nhiệm vụ
	Chủ nhiệm đề tài
	Cấp
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Nữ quyền luận và diễn ngôn nữ quyền trong tư liệu báo chí đầu thế kỷ XX
	Cao Kim Lan
	Nafosted 
(Cấp Quốc gia)
	11/2020-6/2023
	Đã nghiệm thu Số 158a/VVH, ngày 30/06/2023

	2
	Tự sự học hậu kinh điển trong xu hướng nghiên cứu liên ngành: Lý thuyết và thực tiễn 
(Giai đoạn 1)
	Cao Kim Lan 
	Đề tài KH Cấp Bộ (VASS)
	1/2021-12/2022
	Đã nghiệm thu
Xếp loại: Xuất sắc

	3
	Tự sự học hậu kinh điển trong xu hướng nghiên cứu liên ngành: Lý thuyết và thực tiễn
 (Giai đoạn 2)
	Cao Kim Lan

	Đề tài KH Cấp Bộ (VASS)
	2023-2024
	Đã nghiệm thu 12/2024
Xếp loại: Xuất sắc

	4
	[bookmark: _Hlk200539598]Xây dựng mô hình khai thác di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trong phát triển bền vững du lịch cộng đồng tại xã Núa Ngam và Thanh Yên, tỉnh Điện Biên (Dựa trên khảo sát dân tộc học và diễn ngôn văn hóa) 
	Cao Kim Lan
	[bookmark: _Hlk216121080]Đề tài thuộc Nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp Tỉnh
	01.2026-12.2027
	Đang thực hiện

	5
	Văn học dân gian với sự hình thành nền văn hóa quốc gia trong kỷ nguyên mới
	Nguyễn Mạnh Tiến
	Đề tài KH Cấp Bộ (VASS)
	2025-2026
	Đang thực hiện

	6
	 Điều tra, đánh giá và đề xuất chính sách thực hiện mô hình cải thiện vệ sinh môi trường trong tập quán tang ma của một số dân tộc thiểu số 
	Nguyễn Trường Giang
	Đề tài KH Cấp tỉnh
	2021-2022
	Đã nghiệm thu



6. Mục tiêu nghiên cứu trong giai đoạn 03 năm thể hiện theo các tiêu chí quy định tại Hướng dẫn, đồng thời bám sát định hướng nghiên cứu ưu tiên và Chiến lược KH&CN của Nhà trường.
Slogan học thuật:
Liên ngành – Liên văn hoá – Liên phương tiện trong nghiên cứu văn học
Trong 03 năm đầu, nhóm đặt ra các mục tiêu chính sau:
· Về mục tiêu học thuật – lý thuyết
· Xây dựng và hệ thống hoá khung lý thuyết liên ngành áp dụng cho nghiên cứu văn học, văn hóa tại đơn vị (Đó là các nhánh của tự sự học hậu kinh điển, gồm: TSH sinh thái, TSH nữ quyền luận, TSH hậu thực dân, TSH nhân học văn hóa, TSH xã hội học, TSH queer, TSH đa phương tiện, TSH không gian, TSH lịch sử, TSH phân tâm học…vv).
· Phát triển các mô hình đọc văn học gắn với bối cảnh Việt Nam, Đông Nam Á và thế giới, có khả năng đối thoại với nghiên cứu quốc tế.
· Mục tiêu về về năng lực tạo sản phẩm
· Công bố ít nhất 06 bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế; 
· Xuất bản ít nhất 02 chuyên khảo (sách tập thể) về một trong các trục mũi nhọn (ví dụ: Tự sự học hậu kinh điển ở Việt Nam, Tự sự học nhân học văn hóa, Tự sự học nữ quyền luận hay Tự sự học đa phương tiện…)
· Mục tiêu về về năng lực hỗ trợ đào tạo
· Gắn hoạt động nghiên cứu với đào tạo sau đại học (luận văn, luận án) và bồi dưỡng nghiên cứu trẻ (giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học).
· Hướng dẫn thành công ít nhất 03 học viên cao học và 02 nghiên cứu sinh.
· Mục tiêu về năng lực hợp tác KH&CN
· Có ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứu chung với đối tác trong nước (Bộ/Ngành/Địa phương).
· Thiết lập và củng cố mạng lưới hợp tác với các nhóm nghiên cứu trong nước và quốc tế cùng mối quan tâm (literary studies, cultural studies, environmental humanities, gender/queer, postcolonial studies…).
· Tham gia và đồng tổ chức hội thảo khoa học trong nước/ quốc tế liên quan đến các chủ đề của nhóm.
· Mục tiêu về năng lực cạnh tranh 
Đấu thầu/thực hiện thành công 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước hoặc tương đương
7. Nội dung nghiên cứu trong giai đoạn 03 năm 
	Trong 03 năm tới, nhóm dự kiến triển khai 2 hoặc 3 cụm nội dung sau (có thể song song, đan xen):
· Cụm 1: Tự sự học hậu kinh điển và văn học Việt Nam/ thế giới
· Khảo sát và hệ thống hoá các hướng tự sự học hậu kinh điển trên thế giới, xây dựng khung khái niệm phù hợp với ngữ cảnh Việt Nam.
· Nghiên cứu một số tác giả, tác phẩm, giai đoạn văn học Việt Nam (trước và sau 1975, đương đại) từ các hướng: tự sự học văn hoá, tự sự học chấn thương, tự sự học nữ quyền, tự sự học hậu thực dân, tự sự học đa phương tiện…
· Xây dựng các bài báo, báo cáo hội thảo về ứng dụng tự sự học hậu kinh điển trong nghiên cứu và giảng dạy văn học.
· Cụm 2: Văn học, sinh thái và nhân văn môi trường
· Nghiên cứu các biểu tượng thân thể – không gian – môi trường trong văn học Việt Nam và khu vực, chú ý đến các vấn đề: chiến tranh và di sản độc hại, đô thị hoá, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, đời sống cộng đồng địa phương.
· Ứng dụng các khung lý thuyết ecocriticism, ecofeminism, transcorporeality, new materialism… trong phân tích văn bản.
· Liên kết với một số nghiên cứu thực địa (nếu khả thi) để kết nối văn bản văn học với trải nghiệm cộng đồng.
· Cụm 3: Giới, nữ quyền, queer trong văn học và văn hoá
· Phân tích diễn ngôn về giới, thân thể, tình dục, bạo lực giới, tính dục thiểu số trong văn học và các sản phẩm văn hoá đại chúng.
· Kết nối lý thuyết nữ quyền, queer, nghiên cứu thân thể với tự sự học, sinh thái, hậu thực dân…
· Xây dựng các case study có thể dùng cho giảng dạy các học phần về giới và văn học, văn học và văn hoá đương đại.
· Cụm 4: Hậu thực dân, dân tộc học, nhân học văn hóa và xã hội học văn học
· Nghiên cứu các biểu hiện của kinh nghiệm thuộc địa/ hậu thuộc địa, chiến tranh, di cư, ký ức tập thể trong văn học.
· Ứng dụng phương pháp dân tộc học, nhân học văn hóa, xã hội học (phỏng vấn, điền dã, đọc văn học trong đời sống cộng đồng…) để mở rộng cách hiểu về văn học như một thực hành xã hội.
· Cụm 5: Văn học, đa phương tiện và lịch sử văn hoá
· Nghiên cứu các chuyển vị văn học (adaptation) sang phim, sân khấu, truyện tranh, trò chơi, nền tảng số; văn học trong môi trường mạng và văn hoá số.
· Tìm hiểu mối quan hệ giữa văn học và lịch sử, ký ức, lưu trữ, bảo tàng, di sản văn hoá.
Mỗi cụm có thể gắn với ít nhất một đề tài/nhóm đề tài cấp Khoa/Trường/Bộ, các bài báo, luận văn, luận án… để đảm bảo mục tiêu công bố khoa học và đào tạo.
8. Các đề xuất về nhu cầu đầu tư, hợp tác nếu được công nhận.
Nếu được công nhận là nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm đề xuất:
· Đầu tư cơ sở vật chất và học liệu
· Hỗ trợ truy cập các cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế, tạp chí chuyên ngành (literary studies, cultural studies, environmental humanities, gender studies…).
· Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và sinh hoạt học thuật: không gian làm việc/ seminar, thiết bị ghi hình/ghi âm cho nghiên cứu thực địa, lưu trữ dữ liệu.
· Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu và công bố
· Kinh phí cho các đề tài trọng điểm của nhóm trong 3 năm.
· Hỗ trợ lệ phí công bố quốc tế, biên tập tiếng Anh, xuất bản sách quốc tế.
· Hỗ trợ xuất bản sách trong nước
· Hợp tác trong nước và quốc tế
· Hỗ trợ thiết lập/duy trì thoả thuận hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước có cùng mối quan tâm.
· Kinh phí để mời học giả quốc tế đến giảng bài, tham gia seminar; hỗ trợ thành viên nhóm tham dự hội thảo quốc tế.
· Gắn kết với đào tạo
· Cho phép/khuyến khích nhóm được thiết kế, phụ trách các học phần (đại học & sau đại học) gắn với hướng nghiên cứu của nhóm;
· Nếu có thể, hỗ trợ học bổng/đề tài nhỏ cho sinh viên, học viên cao học, NCS tham gia nhóm.
9. Cam kết thực hiện của nhóm nghiên cứu
· Tuân thủ đầy đủ các quy định của nhà trường và các cơ quan quản lý khoa học trong việc sử dụng kinh phí, tổ chức hoạt động, báo cáo định kỳ và tổng kết.
· Đảm bảo chất lượng và tiến độ các sản phẩm khoa học đã đề ra trong kế hoạch 3 năm (bài báo, sách, đề tài nghiên cứu, hội thảo, seminar, học liệu phục vụ đào tạo…).
· Gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu và đào tạo, ưu tiên lồng ghép kết quả nghiên cứu vào hoạt động dạy học, hướng dẫn luận văn, luận án; bồi dưỡng đội ngũ nghiên cứu trẻ.
· Xây dựng môi trường học thuật cởi mở, liên ngành, liên văn hoá, tôn trọng đa dạng quan điểm học thuật và khích lệ tinh thần đối thoại, hợp tác trong và ngoài trường.
· Duy trì hoạt động nhóm bền vững sau giai đoạn 3 năm đầu, trên cơ sở mở rộng mạng lưới hợp tác, tìm kiếm thêm nguồn lực và phát triển các hướng nghiên cứu mới xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn và cộng đồng học thuật

KT VIỆN TRƯỞNG                                                 TRƯỞNG NHÓM
          PHÓ VIỆN TRƯỞNG	              (Ký và ghi rõ họ tên)



       TS. Nguyễn Thị Thùy Trang                                       PGS.TS. Cao Kim  Lan
2


